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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2012/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 5 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG CHI VÀ MỨC HỖ TRỢ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG ĐỊA PHƯƠNG SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ KHUYẾN NÔNG CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/201/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính Phủ về Khuyến nông;
Căn cứ Thông tư số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Liên Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dân chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 10/2012/QĐ- UBND ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông địa phương sử dụng nguồn kinh phí khuyến nông của tỉnh Điện Biên, nội dung cụ thể:
1. Sửa đổi Khoản 2.1 (Đối với người sản xuất) Mục 2, Điều 3, như sau:
- Sửa đổi điểm a) Hỗ trợ đối với nông dân sản xuất nhỏ, nông dân thuộc hộ nghèo:
+ Tiết thứ 3: “ Hỗ trợ 01 lần tiền đi lại (cả đi và về) theo giá vé của phương tiện giao thông công cộng do cấp có thẩm quyền quy định cho người học xa nơi cư trú từ 15 km trở lên; đối với nơi không có phương tiện giao thông công cộng thì được thanh toán theo mức tối đa không quá 150.000 đồng/người/khóa”.
+ Tiết thứ 4: “Chỗ ở cho người học: Trường hợp đơn vị đứng ra tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo mà bố trí được chỗ ở cho các học viên thì đơn vị được hỗ trợ chi phí dịch vụ: Điện, nước, chi phí khác (nếu có); trường hợp thuê chỗ ở cho học viên thì được hỗ trợ 100% (mức chi thực hiện theo quy định hiện hành của UBND tỉnh về chế độ công tác phí, chế độ hội nghị).
- Sửa đổi điểm b) Hỗ trợ nông dân sản xuất hàng hóa, chủ trang trại, xã viên tổ hợp tác và hợp tác xã, công nhân nông, lâm trường:
+ Tiết thứ 3: “Chỗ ở cho người học: Trường hợp đơn vị đứng ra tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo mà bố trí được chỗ ở cho học viên thì được hỗ trợ chi phí dịch vụ: điện, nước, chi phí khác (nếu có); trường hợp thuê chỗ ở cho học viên thì được hỗ trợ bằng 50% so với mức hỗ trợ quy định tại Tiết thứ 4, mục 1 nêu trên (mức hỗ trợ thuê chỗ ở đối với người nông dân sản xuất nhỏ, nông dân thuộc hộ nghèo”.
2. Sửa đổi Khoản 2.2 (Đối với người hoạt động khuyến nông khi tham gia bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo) Mục 2, Điều 3, như sau:
- Sửa đổi điểm a: “Đối với chỗ ở cho người học: Đơn vị tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo bố trí chỗ ở cho các học viên thì đơn vị được hỗ trợ chi phí dịch vụ: Điện, nưóc, chi phí khác (nếu có); trường hợp thuê chỗ ở cho học viên thì được hỗ trợ 100% (mức chi thực hiện theo quy định hiện hành của UBND tỉnh về chế độ công tác phí, chế độ hội nghị).
3. Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 1, Điều 5 Thời gian triển khai - Trồng trọt: Cây lương thực (lúa thuần, lúa lai, lúa cạn, ngô lai), cây công nghiệp ngắn ngày (đậu tương, lạc): 05 tháng,
Cây màu: Khoai tây, khoai lang 04 tháng; khoai sọ 05 tháng; sắn 09 tháng; dong riềng 12 tháng.
Cây rau: Ngô rau, súp lơ, cải bắp, dưa chuột, mướp đắng 04 tháng; cải bẹ 03 tháng, cải xanh và cải ăn lá 02 tháng; cà chua, bí xanh, bí đỏ, rau đậu 05 tháng; ớt cay 06 tháng.
Các loại nấm ( nấm mữ, nấm sò, nấm rơm, mộc nhĩ, nấm linh chi): 04 tháng.
Các loại hoa (hoa hồng, hoa lay ơn, hoa cúc, hoa đồng tiền, hoa lily): 05 tháng.
Cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày thời gian 04 năm (riêng cây thanh long là 03 năm; cây gấc, cây dứa 02 năm; cây chuối 01 năm). Mô hình ghép cải tạo nhãn, vải, xoài, bưởi, mắc coọc: 3 năm, thời gian chỉ đạo không quá 9 tháng/năm.
Cây lâm nghiệp, cây dược liệu (trồng xen dưới tán rừng) thời gian 03 năm.
4. Bổ sung thêm Tiết 3, Điểm a, Khoản 1, Điều 5: Định mức kinh tế kỹ thuật để áp dụng nội dung chi, mức hỗ trợ và mức chi được thực hiện theo bộ định mức do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, công bố theo ủy quyền của ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013.
5. Sửa đổi Khoản 4, Điều 5 Chi triển khai mô hình trình diễn, cụ thể như sau: “Tập huấn cho người tham gia mô hình, tổng kết mô hình và chi khác (nếu có). Mức chi tối đa không quá 12 triệu đồng/mô hình. Trong đó mức chi hỗ trợ tiền ăn cho người tham gia tập huấn, tổng kết mô hình không quá 25.000 đồng/người/ngày”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2018.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triền nông thôn, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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